
STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết

Số

 tiết 

học 

thực

 tế

Tên nhóm HP Họ tên giảng viên

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăng 

ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

15

60

15

60

3 01300014 Công nghệ web 3 45 6 0130_CNW_HK3.1920_K15.HL Trương Châu Long 1 Tư Sáng 08/07/2020 08/07/2020 1

Nhập môn Công nghệ phần mềm 2 30

Thực hành Nhập môn Công nghệ phần 

mềm
1 45

5 01301021 Thực hành SQL Sever 1 45 6 0130_THSQLServer_HK3.1920_K14.HL Trương Châu Long 1 Năm Sáng 09/07/2020 09/07/2020 1

6 01308028 Kho dữ liệu 2 30 6 0130_KDL_HK3.1920_K16.HL Trương Châu Long 1 Hai Tối 06/07/2020 06/07/2020 13

30

30

45

60

30

30

15 Ba Sáng 14/07/2020 14/07/2020 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO 

----oOo----

THỜI KHÓA BIỂU_HỌC LẠI CÁC KHÓA_HỌC KỲ 3_NĂM HỌC: 2019-2020

(Thực hiện từ ngày 6/7/2020 đến 8/8/2020)

1 01308113 TK nội/ngoại thất với 3D Max 3 12 0130_TK 3D Max_HK3.1920_K17.HL Trần Nguyễn Anh Chi 3 11/07/2020 18/07/2020 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo----

2 01308076 Lập trình đa nền tảng 3 6 0130_LTĐNT_HK3.1920_K17.HL Trương Châu Long

Bảy Sáng

1 Hai Sáng 06/07/2020 06/07/2020 1

7 01308029 MongoDB 3 4 0130_MongoDB_HK3.1920_K16.HL

2 Sáu Sáng 10/07/2020 10/07/2020 14 01308017 6 0130_NMCNPM_HK3.1920_K14.HL Trương Châu Long

13

8 01308101 Công nghệ DotNet 5 4

Trương Châu Long 1 Tư Tối 08/07/2020 08/07/2020

10/07/2020 130130_CNDotnet_HK3.1920_K16.HL Trương Châu Long 1 Sáu Tối 10/07/2020

7

10 01308115 Lập trình Android nâng cao 3 12

Trương Châu Long 1 Ba Chiều 07/07/2020 07/07/20209 01308097 Thiết kế phần mềm hướng đối tượng 3 6 0130_TKPMHĐT_HK3.1920_K16.HL

0130_LTAndroidNC_HK3.1920_K18.HL Phạm Đào Minh Vũ 7



60 Năm Sáng 16/07/2020 16/07/2020 1

45 Ba Sáng 21/07/2020 21/07/2020 1

60 Năm Sáng 23/07/2020 23/07/2020 1

30

60

13 01300016 Công nghệ phần mềm nâng cao 2 30 6 0130_CNPMnc_HK3.1920_K14.HL Phạm Đào Minh Vũ 1 Năm Sáng 06/08/2020 06/08/2020 1

14 01308087 Quản trị mạng Linux 2 60 6 0130_QTMLinux_HK3.1920_K17.HL Nguyễn Trung Kiên 2 Bảy Chiều 11/07/2020 11/07/2020 7

30

30

30

30

30

60

30

60

19 01300024 Nhập môn An toàn hệ thống mạng 2 30 6 0130_NMATHTM_HK3.1920_K14.HL Trần Nữ Vĩ Thức 1 Tư Sáng 08/07/2020 08/07/2020 1

30

30

21 02309038 Kỹ thuật lập trình cơ bản 2 30 10 0230_KTLTcb_HK3.1920_K18.HL Nguyễn Đỗ Thư Hương 3 Tư Chiều 08/07/2020 15/07/2020 7

22 02301065 TH Kỹ thuật lập trình cơ bản 1 30 10 0230_TH-KTLTcb_HK3.1920_K18.HL Nguyễn Đỗ Thư Hương 4 Tư Sáng 14/07/2020 21/07/2020 1

23 02300005 Điện tử số 3 30 5 0230_ĐTS_HK3.1920_K16.HL Phan Thị Ngọc Sương 1 Năm Sáng 09/07/2020 09/07/2020 1

24 02301005 TH Điện tử số 1 30 5 0230_THĐTS_HK3.1920_K16.HL Phan Thị Ngọc Sương 1 Năm Chiều 09/07/2020 09/07/2020 7

25 02309002 Lý thuyết mạch 2 30 10 0230_LTM_HK3.1920_K18.HL Phan Thị Ngọc Sương 5 Năm Sáng 16/07/2020 23/07/2020 1

10 01308115 Lập trình Android nâng cao 3 12 0130_LTAndroidNC_HK3.1920_K18.HL Phạm Đào Minh Vũ 7

11 01308025

Lập trình thiết bị 

di động

(Lập trình di động)

4 12 0130_LTTBDĐ_HK3.1920_K16.HL Phạm Đào Minh Vũ 2

04/08/2020 04/08/2020 1

3 15 0130_MCB_HK3.1920_K16.CNTT.HL Nguyễn Trung Kiên 2

Sáng

10/07/2020 24/07/2020 1

12 01308015 Lập trình Java 4 6 0130_LTJava_HK3.1920_K16.HL Phạm Đào Minh Vũ 1 Ba

07/07/2020 07/07/2020 1

15 01308008 Mạng cơ bản

16 01308094 Phương pháp lập trình hướng đối tượng 4 6 0130_PPLTHĐT_HK3.1920_K14.HL Nguyễn Trung Kiên

Sáu Sáng

17 01308084 CCNA3 4 24 0130_CCNA3_HK3.1920_K18.HL

1 Ba Sáng

0130_CCNA4_HK3.1920_K18.HL Trần Nữ Vĩ Thức 2 Tư Chiều 07/07/2020

1Trần Nữ Vĩ Thức 5 Tư Sáng 07/07/2020 28/07/2020

20 01308004 Kỹ thuật lập trình nâng cao 3 6 0130_KTLTnc_HK3.1920_K14.HL

14/07/2020 718 01308085 CCNA4 4 12

7Nguyễn Đỗ Thư Hương 1 Tư Sáng 08/07/2020 08/07/2020



26 02309002 Thí nghiệm lý thuyết mạch 1 30 5 0230_TNLTM_HK3.1920_K18.HL Phan Thị Ngọc Sương 2 Năm Chiều 16/07/2020 16/07/2020 7

27 02309046 Vi điều khiển nâng cao 2 30 5 0230_VĐKnc_HK3.1920_K18.HL Phan Thị Ngọc Sương 2 Năm Chiều 30/07/2020 30/07/2020 7

28 02300035 Mạng viễn thông 3 30 5 0230_MVT_HK3.1920_K16.HL Nguyễn Đức Chí 1 Sáu Sáng 10/07/2020 10/07/2020 1

29 02309024 Điện tử công suất 2 30 5 0230_ĐTCS_HK3.1920_K16.HL Nguyễn Đức Chí 1 Sáu Sáng 17/07/2020 17/07/2020 1

30 02300015 Truyền dẫn số 2 30 0230_TDS_HK3.1920_K14.HL Nguyễn Đức Chí

31 02301015 Thực hành Truyền dẫn số 1 30 0230_TH-TDS_HK3.1920_K14.HL Nguyễn Đức Chí

32 02309003 Điện tử cơ bản 2 30 0230_ĐTCB_HK3.1920_K.16.HL Nguyễn Đức Chí Sáng 1

33 02301068 TH Điện tử cơ bản 1 30 0230_THĐTCB_HK3.1920_K18.HL Nguyễn Đức Chí Chiều 7

Sáng 1

Chiều 7

15

30

36 02309039 Quản trị mạng 2 30 5 0230_QTM_HK3.1920_K18.HL Bùi Duy Cương 1 Tư Sáng 08/07/2020 08/07/2020 7

37 02309010 Mạng cơ bản 2 30 15
0230_MCB_HK3.1920_K18.ĐT.HL

Nguyễn Trung Kiên 5 Sáu Sáng 10/07/2020 24/07/2020 1

30 Bùi Văn Nhất

30 Bùi Văn Nhất

39 02301066 Thực tập điện-điện tử 2 60 4 0230_TTĐĐT_HK3.1920_K18.HL Bùi Văn Nhất 1 Sáu Tối 18/07/2020 18/07/2020 13

34 02309001 Linh kiện điện tử 2 30 10 0230_LKĐT_HK3.1920_K18.HL Nguyễn Đức Chí

1

10 4 Bảy 18/07/2020 18/07/2020

5 1 Sáu Sáng 24/07/2020 24/07/2020

38 02308069 Chuyên đề kỹ thuật máy tính 3 4

Nguyễn Đức Chí 1 Bảy Sáng35 02308064 TK mạch điện tử 2 5 0230_TKMĐT_HK3.1920_K18.HL

1 Tư Tối 15/07/2020 15/07/2020

Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Ban giám hiệu Phòng Đào tạo Lập bảng

13

4 Bảy 25/07/2020 25/07/2020

0230_CĐKTMT_HK3.1920_K16.HL

101/08/2020 01/08/2020



Th.S Lê Vũ Hùng ThS. Vũ Văn Đông Phạm Thị Bích Chi



Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

K
h

o
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h

ụ
 trá

ch

G
h

i ch
ú

6 6 B.201

6 6 B.201

16 4 B.201

6 6 B.403

THỜI KHÓA BIỂU_HỌC LẠI CÁC KHÓA_HỌC KỲ 3_NĂM HỌC: 2019-2020

(Thực hiện từ ngày 6/7/2020 đến 8/8/2020)

6 B.4046

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo----

6 6 B.201

6 6 B.201

16 4 B.201

16 4 B.201

12 6 B.201



6 6 B.402

6 6 B.403

6 6 B.402

6 6 B.403

12 6 A.203

6 6 B.402

11 5

5 5

5 5

11 5

5 5

B.4036 6

5 A.2035

6 6 B.602

6 B.404

6 6 B.403

12

B.301

B.301

12 6 B.201

B.301



11 5

11 5 A.203

5 5 A.203

5 5 A.203

A.203

A.203

5 5

11 5

5 5

11 5

11 5 A.203

5 5 A.203

16 4 A.201

B.301

5 5

Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Lập bảng

16 4 B.301

B.301

B.301

5 5 B.301



Phạm Thị Bích Chi


